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BỘ Y TẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ HIỀN 

2. Ngày tháng năm sinh: 06/9/1965  Nam (Nữ):    Nữ         Dân tộc: Kinh 

3. Đơn vị công tác hiện nay: Bộ môn Y học cơ sở - Trường Đại học Dược Hà Nội 

4. Chức vụ hiện nay: Trưởng Bộ môn Y học cơ sở - Trường Đại học Dược Hà Nội 

5. Học vị / Học hàm:  

Học vị/ 

Học hàm 

Năm cấp 

bằng 
Cơ sở đào tạo Nước đào tạo Chuyên ngành 

Đại học 1988 Trường Đại học Y Hà Nội Việt Nam Bác sỹ đa khoa 

Thạc sỹ 2002 Học viện Quân Y Việt Nam Y học chức 

năng 

Tiến sỹ     

Phó giáo sư     

Giáo sư     

6. Trình độ ngoại ngữ: 

           Trình độ 

 

Ngôn ngữ 

Đọc  Viết  Nói 

Trung 

bình 
Khá 

Thành 

thạo 

Trung 

bình 
Khá 

Thành 

thạo 

Trung 

bình 
Khá 

Thành 

thạo 

Tiếng Anh  X   X   X  

Tiếng Pháp          

Tiếng Nga          

Ngôn ngữ khác          

7. Quá trình công tác (Ghi tóm tắt các mốc đó qua trong quá trình công tác cho tới hiện tại): 

Thời gian Vị trí công tác  Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác 

01/1989 – 6/2010 Giảng viên – Bộ môn 
Dược lực 

Giảng dạy Giải phẫu – 
Sinh lý người, Bệnh học 

Trường ĐH Dược Hà 
Nội 

7/2010 – 12/2011 Phụ trách bộ môn Y học 
cơ sở 

Giảng dạy Giải phẫu – 
Sinh lý người, Sinh lý 
bệnh – Miễn dịch 

Trường ĐH Dược Hà 
Nội 

01/2012 – 10/2012 Phó trưởng Bộ môn Y 
học cơ sở 

Giảng dạy Giải phẫu – 
Sinh lý người, Sinh lý 
bệnh – Miễn dịch 

Trường ĐH Dược Hà 
Nội 

11/2012 – 2016 Trưởng Bộ môn Y học 
cơ sở 

Giảng dạy Giải phẫu – 
Sinh lý người, Sinh lý 
bệnh – Miễn dịch 

Trường ĐH Dược Hà 
Nội 
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8. Hiện nay thuộc biên chế: 

      Giảng viên         ; Nghiên cứu viên  ;        Cán bộ quản lý  ;         Các công tác khác     

 

9. Đề tài KHCN các cấp đã và đang thực hiện: 

 Cấp nhà nước: 

Cấp Bộ và Tương đương: 

X 

TT 
Tên chương trình 
(CT), đề tài (ĐT) 

Chủ 
nhiệm 

Tham 
gia 

Thời gian 
thực hiện 

(từ ...đến ...) 

Đang  
thực hiện 

Ngày 
nghiệm thu 
chính thức 

Kết quả 

1 Nghiên cứu các chế 
phẩm từ dược liệu 
có khả năng chống 
oxy hóa, chống lão 
hóa bảo vệ cơ thể 
chống lại các tác 
nhân độc hại từ môi 
trường 

 X 2000 - 2003  2/5/2003 Xuất sắc 

2 Nghiên cứu sản 
xuất thuốc chữa 
bệnh cúm do vi rút 
H5N1 gây ra từ 
nguồn nguyên liệu 
trong nước 

 X 4/2006 – 
10/2008 

 3/2009 Đạt 
 

3 Nghiên cứu ảnh 
hưởng của biến đổi 
khí hậu đến các 
bệnh truyền nhiễm 
trên người và thử 
nghiệm một số giải 
pháp can thiệp cho 
vùng ven biển đồng 
bằng Bắc Bộ và 
Nam Bộ  

  01/2013 – 
6/2015 

 6/2015 Giỏi 

        
        
        

TT 
Tên chương trình 
(CT), đề tài (ĐT) 

Chủ 
nhiệm 

Tham 
gia 

Thời gian 
thực hiện 

(từ ...đến ...) 

Đang  
thực hiện 

Ngày 
nghiệm thu 
chính thức 

Kết quả 

1 Nghiên cứu tính an 
toàn và hiệu lực 
chống oxy hóa của 
men bia chứa selen 
trên công nhân 
quốc phòng sản 
xuất thuốc nổ TNT  

 X 2004 - 2006  27/5/2006 Xuất sắc 

2 Nghiên cứu tác 
dụng dược lý phân 
đoạn T4 của cao 
chiết câu kỷ tử trên 
mô hình súc vật thí 
nghiệm 

 X 2008 - 2010  Cấp cơ sở 
8/2011 

 

3        
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Cấp Cơ sở (Trường): 

10. Kết quả kết hợp NCKH với đào tạo: 

TT 
Họ tên sinh viên, 

học viên, NCS 

Hướng dẫn 
NCS 

HD luận văn 
thạc sỹ 

HD khóa luận 
tốt nghiệp  

Năm bảo 
vệ 

Chính Phụ Chính Phụ 
1 Nguyễn Ninh Hải     X 1997 
2 Hoàng Văn Giang     X 2007 
3 Nguyễn Thị Hạnh     X 2007 
4 Nguyễn Thị Hằng Phương     X 2008 
5  Lê Văn Công     X 2008 
6 Nguyễn Thị Thu Thủy     X 2008 
7 Nguyễn Thị Phương Hiền     X 2008 
8 Trần Thị Hồng Vân     X 2009 
9 Trần Thị Thư     X 2009 
10 Đào Duy Văn     X 2010 
11 Nguyễn Khánh Huệ     X 2010 

TT Tên đề tài 
Chủ 

nhiệm 
Tham 

gia 

Thời gian 
thực hiện 

(từ ...đến ...) 

Đang  
thực hiện 

Ngày 
nghiệm thu 
chính thức 

Kết quả 

1 Xây dựng video 
clip bài thực tập 
“Tác dụng của 
thuốc trên huyết áp 
chó” 

 X 2009 - 2010  17/6/2011 Xuất sắc 

2 Xây dựng video 
clip bài thực tập 
“Duỗi cứng mất 
não trên thỏ” 

X  2011 - 2012  4/2012 Xuất sắc 

3 Xây dựng video 
clip thí nghiệm 
chứng minh vai trò 
của protein huyết 
tương trong bài 
thực tập “Gây giảm 
protein huyết tương 
ở thỏ” 

X  2012 - 2013  10/2013 Xuất sắc 

4 Nghiên cứu ứng 
dụng phương pháp 
Elisa định lượng 
IGF-1 trên bệnh 
nhân đái tháo 
đường 

X  2013 - 2014  9/2014 Xuất sắc 

5 Nghiên cứu tác 
dụng gây loạn nhịp 
bằng Calcium 
Chloride truyền 
tĩnh mạch ở chuột 
cống trắng trên hệ 
thống Powerlab 

X  2014 - 2015  01/2015 Khá 
 

 Nghiên cứu đánh 
giá sự biến đổi 
áp lực thể hang 
trên động vật 
thực nghiệm 
bằng hệ thống 
Powerlab 

X  2015-2016  Chuẩn bị 
nghiệm thu 
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12 Hồ Mai Anh    X  2010 
13 Nguyễn Thị Lan    X  2010 
14 Nguyễn Thu Hằng     X 2011 
15 Trần Thị Linh Anh     X 2011 
16 Nguyễn Thị Thanh Tuyền     X 2011 
17 Phan Thị Thu    X  2011 
18 Nguyễn Bảo Linh     X 2012 
19 Nguyễn Bích Ngọc     X 2012 
20 Nguyễn Thị Huyền     X 2013 
21 Nguyễn Mai Hương     X  2013 
22 Nguyễn Thu Hằng    X  2014 
23 Nguyễn Thị Thu Giang    X  2014 
24 Mai Thị Lan Anh     X 2014 
25 Phạm Thị Thu Trang    X  2015 

18. Kết quả NCKH đã công bố: 

Tham gia hội nghị Khoa học trong và ngoài nước 

TT Tên hội nghị Nước tổ chức Năm tổ chức 
Có bài 

báo cáo 
Tham dự 

1      

2      

3      

4      

Các bài báo trong và ngoài nước: 

TT Tên bài báo khoa học 
Tên tạp chí, 

kỷ yếu 
Tập Số Trang 

Năm 
công bố 

1 Propriétés antioxydantes des 
drogues utilisées dans la 
médecine traditionnelle 
comme protecteurs du foie 
contre les agents nocifs 

Revue pharmaceutique  2/1995 33  1995 

2 Propriétés antioxydantes de 
quelques médicaments 
antiinflammatoires utilisés 
dans la médecine 
traditionnelle 

Revue pharmaceutique  1/1996 34 1996 

3 Phát triển chẩn đoán huyết 
thanh học virus chikungunya 
bằng protein vỏ E1 tái tổ hợp 

Tạp chí Thông tin Y 
dược 

 12/201
2 

37 2012 

4 Sử dụng Cefotaxime 
(Claforan) dự phòng nhiễm 
khuẩn trong phẫu thuật sọ não 

Tạp chí nghiêm cứu y 
học 

 3C – 
phụ 

chươn
g 80 

169 2012 

5 Nghiên cứu nồng độ một số 
Cytokine trên bệnh nhân sốt 
xuất huyết do một số serotype 
dengue 

Tạp chí nghiên cứu 
dược và thông tin thuốc 

4 2/2013 61 2013 

6 Khảo sát sử dụng thuốc trong 
điều trị điếc đột ngột tại bệnh 
viên Tai – Mũi – Họng Trung 
ương 

Tạp chí nghiên cứu 
dược và thông tin thuốc 

4 2/2013 52 2013 

7 Nghiên cứu nồng độ IGF-1 và 
mối liên quan với một số yếu 
tố ở bệnh nhân đái tháo đường 

Tạp chí Y học Việt Nam  Số 1 
tháng 

12 

11 2014 
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8 Nghiên cứu ứng dụng phương 
pháp Elisa định lượng IGF-1 
trên bệnh nhân đái tháo đường 

Tạp chí Y học Việt Nam  Số 1 
tháng 

11 

20 2014 

9 Bước đầu đánh giá kết quả 
của kháng sinh Cefuroxim 
trong phẫu thuật cột sống tại 
khoa ngoại – Bệnh viện Đại 
học Y Hà Nội 

Tạp chí Y học TP Hồ 
Chí Minh 

18 6/2014 91 2014 

10 Đánh giá tác dụng gây loạn 
nhịp tim của Calcium 
Chloride 

Tạp chí Y học Việt Nam 436  
1/2015 

133 2015 

Các giải thưởng 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

Các bản quyền đã được công nhận 

TT Tên sang chế Chủ bằng  Tên tác giả sang chế Cấp theo quyết định số Cơ quan cấp 

1      

2      

3      

4      

5      

19. Biên soạn sách phục vụ đào tạo (trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học): 

TT Tên sách Loại sách 
Nơi xuất bản 
Năm xuất bản 

Số tác giả 
Chủ 
biên  

Tham 
gia 

Ghi chú 

1 Giải phẫu – Sinh 
lý người 

SGK NXBGD – 2009 
Tái bản 2012, 2015 

03 X   

2 Thực tập Sinh lý SGK Trường Đại học 
Dược Hà Nội 

04 X   

3        
 
Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng! 

            Hà Nội, Ngày 24  tháng 2  năm 2016 

                     Ký tên 

 

 

 

Nguyễn Thị Hiền 

 

 


